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Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 - Số 12

Toán:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

14 + 2

............

............

............

6 + 12
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............

19 - 6

............

............

............

15 - 1

............

............

............

3 + 15

............

............

............

18 - 8

............

............

............

Bài 2. Trên bàn có 8 chiếc đũa. Mẹ cất đi 1 đôi đũa. Vậy trên bàn còn số

chiếc đũa là:

Bài 3: Số lớn nhất có một chữ số trừ đi số nhỏ nhất có một chữ số có kết

quả là:

Đ/s: 9

Bài 4: Tính

4 + 12 = .......

15 - 5 = .......

3 + 16 = .......

18 - 6 = .......

14 - 3 + 5 = .......

16 + 1 - 3 = .......

17 - 3 - 4 = .......

15- 5 - 5 = .......

Bài 5: Hình bên có:

- ....... điểm. Đặt tên điểm.

- ....... đoạn thẳng.

....... hình tam giác.

Đáp án:

- 6 điểm. Đặt tên điểm.
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- 12 đoạn thẳng.

- 4 hình tam giác.

Tiếng Việt:

1. Đọc thành tiếng:

a. Đọc các vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em.

b. Đọc các từ ngữ: Cái võng, măng tre, bông súng, quả chùng, làng xóm.

c. Đọc câu: Quê em có dòng sông và rừng tràm.

2. Tập chép:

a. Các vần:

ay eo uôm iêng ưt êch

b. Các từ ngữ:

bàn ghế bút mực cô giáo học sinh

c. Câu:

Sau cơn mưa. Gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn.

3. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm

- om hay am:

số t….. ống nh…..

- im hay um:

xâu k ….. ch …. nhãn.

4. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

- ôm hay ơm: gối …….., bó r……..

- uôn hay uông: quả ch………………, b……….. bán
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